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1 91215419 Đậu Đức Trình 1997/10/23 Nam Nghệ An K05SN-01 1483

2 50105351 Lãnh Thị Giang 1994/02/26 Nữ Bắc Giang K05SN-02 6055

3 50105353 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1999/12/10 Nữ Bắc Giang K05SN-03 6056

4 51120287 Vi Quốc Khánh 1998/04/18 Nam Bắc Giang K05SN-04 6057

5 51122174 Tằng Văn Phòng 1991/06/14 Nam Bắc Giang K05SN-05 6058

6 90800891 Hoàng Văn Hà 1997/02/06 Nam Bắc Giang K05SN-06 6059

7 50128932 Lê Thị Thùy Linh 1999/11/09 Nữ Cần Thơ K05SN-07 6060

8 50128939 Huỳnh Hải Mỵ 1998/08/19 Nữ Cần Thơ K05SN-08 6061

9 91232367 Trần Thị Yến Ngọc 2003/06/07 Nữ Cần Thơ K05SN-09 6062

10 91227431 Trần Thị Ngọc Trâm 2002/11/15 Nữ Đắk Lắk K05SN-10 6063

11 50107246 Nguyễn Thị Hồng 1998/01/04 Nữ Hà Nam K05SN-11 6064

12 50107281 Thái Kiều Ly 1998/11/02 Nữ Hà Nam K05SN-12 6065

13 51100195 Lê Văn Hiếu 2003/09/27 Nam Hà Nội K05SN-13 6066

14 51100269 Nguyễn Xuân Trung 1996/01/16 Nam Hà Nội K05SN-14 6067

15 51100449 Nguyễn Văn Đại 2001/10/10 Nam Hà Nội K05SN-15 6068

16 50118704 Hoàng Thị Hà Trang 2001/08/05 Nữ Hà Tĩnh K05SN-16 6069

17 50118804 Đặng Thị Hằng 1994/03/10 Nữ Hà Tĩnh K05SN-17 6070

18 90202045 Dương Văn Đồng 2002/03/27 Nam Hà Tĩnh K05SN-18 6071

19 90202122 Võ Trọng Lực 1992/10/10 Nam Hà Tĩnh K05SN-19 6072

20 90902022 Phan Văn Hạnh 1989/10/05 Nam Hà Tĩnh K05SN-20 6073

21 90902047 Lê Ngọc Hưng 1988/12/28 Nam Hà Tĩnh K05SN-21 6074

22 90902051 Đặng Nguyên Ngọc 1991/09/03 Nam Hà Tĩnh K05SN-22 6075

23 90902203 Phan Thanh Hoàng 1992/07/06 Nam Hà Tĩnh K05SN-23 6076

24 51101079 Hồ Thị Lan Anh 2001/04/08 Nữ Hải Dương K05SN-24 6077

25 50128710 Trương Thị Cẩm Viên 1998/07/02 Nữ Hậu Giang K05SN-25 6078

26 51101223 Trần Quang Nhuận 2004/03/20 Nam Hưng Yên K05SN-26 6079

27 50110082 Ngô Thị Thùy Linh 2000/06/11 Nữ Nam Định K05SN-27 6080

28 50110088 Phạm Thị Thu Uyên 1998/12/20 Nữ Nam Định K05SN-28 6081

29 51103732 Đoàn Tuấn Anh 1996/06/06 Nam Nam Định K05SN-29 6082

30 51103821 Hoàng Văn Nam 2001/02/20 Nam Nam Định K05SN-30 6083

31 51103830 Đỗ Quốc Đạt 1996/01/12 Nam Nam Định K05SN-31 6084

32 50116526 Nguyễn Thị Tuyết 1990/11/28 Nữ Nghệ An K05SN-32 6085

33 50116617 Nguyễn Thị Oanh 1997/08/28 Nữ Nghệ An K05SN-33 6086

34 50116630 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1998/05/19 Nữ Nghệ An K05SN-34 6087

35 51106919 Nguyễn Khắc Dũng 1998/03/12 Nam Nghệ An K05SN-35 6088

36 51107032 Võ Văn Thắng 2000/03/23 Nam Nghệ An K05SN-36 6089

37 51107082 Phạm Mạnh Hùng 1996/02/14 Nam Nghệ An K05SN-37 6090

38 51107351 Nguyễn Văn Quốc 2004/06/16 Nam Nghệ An K05SN-38 6091

39 51107419 Lê Văn Mạnh 1996/06/04 Nam Nghệ An K05SN-39 6092

40 51107474 Trần Văn Phi 1992/07/02 Nam Nghệ An K05SN-40 6093

41 51107630 Nguyễn Văn Hùng 1994/08/26 Nam Nghệ An K05SN-41 6094

42 51107665 Trần Đức Lương 2003/09/02 Nam Nghệ An K05SN-42 6095

43 51107808 Nguyễn Trọng Tuấn 2002/09/30 Nam Nghệ An K05SN-43 6096

44 51107905 Nguyễn Công Hào 2000/12/03 Nam Nghệ An K05SN-44 6097

45 51108020 Nguyễn Đình Quốc 2004/06/20 Nam Nghệ An K05SN-45 6098

46 51108050 Nguyễn Đình Quang 1995/06/16 Nam Nghệ An K05SN-46 6099

47 51130559 Đậu Huy Danh 1997/06/05 Nam Nghệ An K05SN-47 6100

48 51130677 Hoàng Đức Thỏa 1987/07/01 Nam Nghệ An K05SN-48 6101

49 51132150 Trần Đình Kiên 1998/12/21 Nam Nghệ An K05SN-49 6102

50 90901369 Hoàng Văn Tư 1995/06/20 Nam Nghệ An K05SN-50 6103

51 50111378 Ninh Thị Hằng 1996/07/19 Nữ Ninh Bình K05SN-51 6104
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52 51104172 Phạm Văn Lương 1998/01/29 Nam Ninh Bình K05SN-52 6105

53 51104176 Nguyễn Anh Chí 2000/09/09 Nam Ninh Bình K05SN-53 6106

54 51104408 Vũ Văn Hiệu 2001/03/03 Nam Ninh Bình K05SN-54 6107

55 50104140 Hà Huyền Mi 2001/09/11 Nữ Phú Thọ K05SN-55 6108

56 51102221 Lê Hải Anh 1999/11/10 Nam Phú Thọ K05SN-56 6109

57 51102225 Lê Tuấn Anh 1998/07/08 Nam Phú Thọ K05SN-57 6110

58 51102242 Hán Trung Hiếu 2001/04/10 Nam Phú Thọ K05SN-58 6111

59 51102250 Nguyễn Thế Công 2000/08/19 Nam Phú Thọ K05SN-59 6112

60 51102271 Nguyễn Văn Tạo 2001/07/07 Nam Phú Thọ K05SN-60 6113

61 51102286 Phạm Anh Chiến 1993/11/09 Nam Phú Thọ K05SN-61 6114

62 50119479 Nguyễn Thị Phượng 2000/04/06 Nữ Quảng Bình K05SN-62 6115

63 91224100 Trương Xuân Nam 2002/09/18 Nam Quảng Bình K05SN-63 6116

64 51109790 Nguyễn Tuấn Nghĩa 2002/03/04 Nam Quảng Bình K05SN-64 6117

65 51109791 Nguyễn Văn Huy 2002/12/10 Nam Quảng Bình K05SN-65 6118

66 51109891 Trần Văn Hoàng 2001/08/11 Nam Quảng Bình K05SN-66 6119

67 90903314 Mai Văn Nhân 1991/06/26 Nam Quảng Bình K05SN-67 6120

68 50106119 Nguyễn Thị Tuyết 1997/08/03 Nữ Quảng Ninh K05SN-68 6121

69 51104455 Lê Văn Minh 2001/12/14 Nam Quảng Ninh K05SN-69 6122

70 50120319 Lê Thị Ái Huyền Trâm 2001/07/04 Nữ Quảng Trị K05SN-70 6123

71 50120326 Lê Thị Phương Anh 2000/09/20 Nữ Quảng Trị K05SN-71 6124

72 51110476 Nguyễn Duy Chánh 1992/12/10 Nam Quảng Trị K05SN-72 6125

73 51110519 Bùi Đại Thành Huân 1999/07/15 Nam Quảng Trị K05SN-73 6126

74 50103687 Chu Thị Yến 1997/12/02 Nữ Thái Nguyên K05SN-74 6127

75 50103706 Trần Thị Thùy 1999/12/16 Nữ Thái Nguyên K05SN-75 6128

76 90900706 Nguyễn Văn Chính 1992/10/20 Nam Thanh Hóa K05SN-76 6129

77 50112941 Lê Thị Tư 1996/04/10 Nữ Thanh Hóa K05SN-77 6130

78 50113166 Lê Thị Linh Phương 2001/08/06 Nữ Thanh Hóa K05SN-78 6131

79 50113172 Lê Thị Trang 2001/04/30 Nữ Thanh Hóa K05SN-79 6132

80 50113275 Trần Thị Mai Lương 1985/09/12 Nữ Thanh Hóa K05SN-80 6133

81 50113329 Vi Thị Hân 1997/07/03 Nữ Thanh Hóa K05SN-81 6134

82 50113356 Trương Thị Chinh 1989/07/15 Nữ Thanh Hóa K05SN-82 6135

83 50113801 Cầm Thị Dung 1997/09/20 Nữ Thanh Hóa K05SN-83 6136

84 50113963 Đỗ Thị Anh Chiên 2001/05/08 Nữ Thanh Hóa K05SN-84 6137

85 50800810 Phạm Văn Tiệp 1992/06/02 Nam Thanh Hóa K05SN-85 6138

86 91210839 Nguyễn Thị Cúc 1990/05/29 Nữ Thanh Hóa K05SN-86 6139

87 91210862 Hà Thị Thương 2001/04/01 Nữ Thanh Hóa K05SN-87 6140

88 91210969 Trương Thị Trinh 2000/09/28 Nữ Thanh Hóa K05SN-88 6141

89 91211091 Hà Thị Phượng 1994/03/01 Nữ Thanh Hóa K05SN-89 6142

90 51104738 Đỗ Xuân Dương 2001/12/12 Nam Thanh Hóa K05SN-90 6143

91 51104897 Vũ Văn Hiệp 1991/07/27 Nam Thanh Hóa K05SN-91 6144

92 51105183 Lê Văn Chính 2003/10/16 Nam Thanh Hóa K05SN-92 6145

93 51105277 Lê Sỹ Hướng 2001/12/09 Nam Thanh Hóa K05SN-93 6146

94 51105287 Trịnh Mạnh Quyền 2001/08/04 Nam Thanh Hóa K05SN-94 6147

95 51105568 Nguyễn Văn Đức 2001/09/29 Nam Thanh Hóa K05SN-95 6148

96 51105678 Đặng Ngọc Thắng 1996/10/09 Nam Thanh Hóa K05SN-96 6149

97 51106462 Mai Văn Quân 2003/06/17 Nam Thanh Hóa K05SN-97 6150

98 51106593 Hoàng Văn Chiến 2001/09/02 Nam Thanh Hóa K05SN-98 6151

99 51106609 Nguyễn Quý Sơn 1998/10/28 Nam Thanh Hóa K05SN-99 6152

100 51106690 Nguyễn Văn Hoàng 2001/09/07 Nam Thanh Hóa K05SN-100 6153

101 51130309 Lê Văn Thùy 1993/09/16 Nam Thanh Hóa K05SN-101 6154

102 90801629 Lê Thị Thanh 2003/10/13 Nữ Thanh Hóa K05SN-102 6155

103 90801737 Hà Thị Hà My 1999/12/13 Nữ Thanh Hóa K05SN-103 6156

104 90801810 Vi Thị Tươi 1995/08/22 Nữ Thanh Hóa K05SN-104 6157
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105 90801923 Nguyễn Thảo Trang 1992/09/23 Nữ Thanh Hóa K05SN-105 6158

106 90900678 Trình Văn Hòa 1993/01/21 Nam Thanh Hóa K05SN-106 6159

107 51102587 Trần Đình Lợi 1996/11/22 Nam Vĩnh Phúc K05SN-107 6160

108 50104233 Trần Thế Anh 37147 Nam Phú Thọ K05SN-108 2151

109 51112260 Huỳnh Thái Bửu 1988/02/20 Nam An Giang K05SN-109 2233

110 50740697 Lê Thị Đào 1996/06/10 Nữ Đăk Lăk K05SN-110 2296

111 50741052 Nguyễn Thị Linh 1996/10/29 Nữ Đăk Nông K05SN-111 2311

112 50118694 Phan Thị Khánh 1993/09/02 Nữ Hà Tĩnh K05SN-112 2344

113 50727094 Đậu Thị Hoài 1997/02/02 Nữ Nghệ An K05SN-113 2405

114 50727129 Nguyễn Thị Sương 1996/06/17 Nữ Nghệ An K05SN-114 2409

115 50727263 Nguyễn Thị Duyên 1997/07/19 Nữ Nghệ An K05SN-115 2411

116 50727380 Trần Thị Hoa 1996/01/20 Nữ Nghệ An K05SN-116 2415

117 50727467 Nguyễn Linh Trang 1996/09/24 Nữ Nghệ An K05SN-117 2416

118 91214067 Nguyễn Đình Mạnh 1999/11/29 Nam Nghệ An K05SN-118 2460

119 50121524 Trần Thị Thuy Thiên 2001/09/27 Nữ Quảng Nam K05SN-119 2483

120 50113389 Lê Thị Lan Anh 2001/02/11 Nữ Thanh Hóa K05SN-120 2530

121 50113395 Ngô Thị Hiền 2000/06/22 Nữ Thanh Hóa K05SN-121 2531

122 50113816 Nguyễn Thị Thu Trang 2001/08/01 Nữ Thanh Hóa K05SN-122 2535

123 50722911 Lê Thị Oanh 1992/12/11 Nữ Thanh Hóa K05SN-123 2540

124 50723497 Lê Thị Huyền 1995/04/12 Nữ Thanh Hóa K05SN-124 2543

125 50723817 Trương Thị Thanh 1996/06/02 Nữ Thanh Hóa K05SN-125 2547

126 50724003 Lê Thị Vân 1993/01/08 Nữ Thanh Hóa K05SN-126 2549

127 50724047 Lê Thị Mỹ Huyền 1996/08/02 Nữ Thanh Hóa K05SN-127 2550

128 50724414 Phạm Thị Diệu Thùy 1996/11/28 Nữ Thanh Hóa K05SN-128 2555

129 50743354 Phạm Huỳnh Mai 1993/08/27 Nữ Vĩnh Long K05SN-129 2668

130 50743374 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1994/03/15 Nữ Vĩnh Long K05SN-130 2669

131 51101405 Lương Xuân Cường 2000/09/08 Nam Hà Nam K05SN-131 2731

132 50108230 Nguyễn Thị Nhung 2000/02/02 Nữ Hải Phòng K05SN-132 2791

133 50102862 Hà Thị Luyến 2001/10/23 Nữ Lạng Sơn K05SN-133 2822

134 50106122 Phạm Thị Hồng Ngọc 2001/08/28 Nữ Quảng Ninh K05SN-134 2847

135 50103741 Nguyễn Thị Lan Vi 2000/11/10 Nữ Thái Nguyên K05SN-135 2878

136 50708858 Nguyễn Thị Hoài Linh 1999/09/30 Nữ Vĩnh Phúc K05SN-136 2896

137 51112252 Chau Phi Rót 1995/11/01 Nam An Giang K05SN-137 2962

138 50105273 Phạm Thị Kiều Trang 2000/07/11 Nữ Bắc Giang K05SN-138 2969

139 91205179 Nguyễn Thị Hải 1992/11/03 Nữ Bắc Giang K05SN-139 2978

140 50129813 Nguyễn Thị Hiếu 1999/02/23 Nữ Cà Mau K05SN-140 3091

141 50129824 Lâm Thị Bích Ngân 1996/04/09 Nữ Cà Mau K05SN-141 3093

142 10037709 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 1995/03/21 Nữ Cần Thơ K05SN-142 3095

143 50102109 Hà Vân Na 2001/07/09 Nữ Cao Bằng K05SN-143 3101

144 50740855 Hoàng Thị Thơ 1992/11/28 Nữ Đắk Lắk K05SN-144 3106

145 50107240 Nguyễn Quỳnh Phượng 2000/10/23 Nữ Hà Nam K05SN-145 3134

146 50700386 Trần Thị Hường 1995/04/02 Nữ Hà Nội K05SN-146 3141

147 50100732 Đặng Thị Mai Hương 2001/03/18 Nữ Hà Nội K05SN-147 3143

148 50100756 Lê Thị Thu 2001/10/20 Nữ Hà Nội K05SN-148 3145

149 50100861 Nguyễn Diệp Anh 2001/10/23 Nữ Hà Nội K05SN-149 3147

150 91200219 Nguyễn Ngọc Lan 2003/06/11 Nữ Hà Nội K05SN-150 3151

151 51109021 Nguyễn Đình Hùng 2001/10/21 Nam Hà Tĩnh K05SN-151 3298

152 50721263 Nguyễn Thị Thu Hường 1987/04/03 Nữ Hải Dương K05SN-152 3316

153 50108840 Phạm Thị Hoa 1993/09/17 Nữ Hải Dương K05SN-153 3319

154 50713224 Vương Thị Mai 1992/04/30 Nữ Hòa Bình K05SN-154 3386

155 50109524 Đào Thị Huế 2000/06/09 Nữ Hưng Yên K05SN-155 3389

156 50109538 Nguyễn Thị Huyền 2001/02/05 Nữ Hưng Yên K05SN-156 3390

157 50110179 Trần Thị Trang 1997/10/16 Nữ Nam Định K05SN-157 3433
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158 50727137 Nguyễn Thị Trang 1996/02/16 Nữ Nghệ An K05SN-158 3493

159 50781090 Hồ Xuân Hậu 1991/01/01 Nam Nghệ An K05SN-159 3496

160 50781255 Lê Văn Nhật 2001/02/02 Nam Nghệ An K05SN-160 3497

161 50781269 Vũ Duy Minh 2001/01/13 Nam Nghệ An K05SN-161 3498

162 50116717 Trương Thị Yến My 1997/08/16 Nữ Nghệ An K05SN-162 3502

163 51107111 Trần Ngọc Hưởng 1997/08/15 Nam Nghệ An K05SN-163 3547

164 51107660 Đặng Văn Linh 2004/01/22 Nam Nghệ An K05SN-164 3582

165 51111107 Nguyễn Đình Tuy 1998/12/10 Nam Phú Yên K05SN-165 3738

166 50733574 Trần Thị Thùy Trang 1994/02/02 Nữ Quảng Ngãi K05SN-166 3825

167 51110354 Nguyễn Văn Tiến 2002/10/29 Nam Quảng Trị K05SN-167 3866

168 50712910 Quàng Thị Thưởng 1997/02/18 Nữ Sơn La K05SN-168 3913

169 50723000 Lê Thị Mỹ Linh 1997/06/25 Nữ Thanh Hóa K05SN-169 3971

170 50723648 Lê Thị Liên 1997/06/08 Nữ Thanh Hóa K05SN-170 3975

171 50723970 Nguyến Thị Thu Huyền 1996/09/08 Nữ Thanh Hóa K05SN-171 3977

172 50724588 Trịnh Thị Nhật Lệ 1994/06/05 Nữ Thanh Hóa K05SN-172 3983

173 50113095 Hà Thị Thu Hà 1997/11/13 Nữ Thanh Hóa K05SN-173 3987

174 50113619 Lương Thị Duyên 2000/06/20 Nữ Thanh Hóa K05SN-174 3991

175 50114138 Vương Thị Loan 2000/06/27 Nữ Thanh Hóa K05SN-175 3995

176 51104712 Thiều Hữu Anh 2003/04/01 Nam Thanh Hóa K05SN-176 4006

177 51104960 Nguyễn Bá Khánh 1996/10/14 Nam Thanh Hóa K05SN-177 4057

178 51106046 Lê Hồng Phong 2003/08/02 Nam Thanh Hóa K05SN-178 4203

179 51106218 Mai Văn Hiệp 2004/06/09 Nam Thanh Hóa K05SN-179 4224

180 50709564 Đinh Thị Hạnh 1994/08/10 Nữ Bắc Giang K05SN-180 4404

181 51102761 Tạ Văn Thắng 2002/01/05 Nam Bắc Giang K05SN-181 4422

182 51120367 Y Hiểu 2000/01/10 Nữ Bắc Giang K05SN-182 4457

183 50100562 Đinh Thị Tất Thành 2001/08/06 Nữ Hà Nội K05SN-183 4495

184 51100356 Vương Đắc Quý 1995/11/20 Nam Hà Nội K05SN-184 4545

185 51101319 Đoàn Văn Tùng 1999/01/17 Nam Hải Dương K05SN-185 4620

186 51100747 Phạm Văn San 1996/02/01 Nam Hải Phòng K05SN-186 4626

187 50708831 Hoàng Thị Hoa 1991/02/10 Nữ Vĩnh Phúc K05SN-187 4792

188 50722959 Trịnh Thị Lý 1994/10/15 Nữ Thanh Hóa K05SN-188 4804

189 50724331 Lê Thị Yến 1995/11/03 Nữ Thanh Hóa K05SN-189 4805

190 50724356 Lê Thị Hương 1993/10/04 Nữ Thanh Hóa K05SN-190 4806

191 50724949 Vũ Thị Hồng Nhung 1993/03/29 Nữ Thanh Hóa K05SN-191 4810

192 50113372 Vũ Thị Thảo 2001/01/10 Nữ Thanh Hóa K05SN-192 4814

193 50113512 Đinh Thị Thúy Nga 2000/10/13 Nữ Thanh Hóa K05SN-193 4815

194 50113657 Trương Thị Linh 2001/08/18 Nữ Thanh Hóa K05SN-194 4816

195 51104742 Ngô Phi Long 2002/03/07 Nam Thanh Hóa K05SN-195 4834

196 51105778 Trần Công Hưng 2003/01/05 Nam Thanh Hóa K05SN-196 5039

197 51105986 Lê Đăng Tưởng 2003/11/04 Nam Thanh Hóa K05SN-197 5074

198 51106602 Lê Viết Giang 2003/09/01 Nam Thanh Hóa K05SN-198 5172

199 50301491 Vũ Văn Tuệ 1994/02/07 Nam Thanh Hóa K05SN-199 5302

200 50727070 Trần Thị Thảo 1991/09/27 Nữ Nghệ An K05SN-200 5306

201 50760431 Hồ Sỹ Dương 2000/03/25 Nam Nghệ An K05SN-201 5308

202 50801578 Dương Văn Tuyến 1984/09/04 Nam Nghệ An K05SN-202 5311

203 50801692 Hoàng Văn Thao 2000/02/28 Nam Nghệ An K05SN-203 5313

204 90201289 Trần Cao Thiên 1998/02/08 Nam Nghệ An K05SN-204 5320

205 51106794 Nguyễn Duy Nam 2000/03/22 Nam Nghệ An K05SN-205 5338

206 51108234 Nguyễn Đình Dũng 1996/11/27 Nam Nghệ An K05SN-206 5527

207 51108287 Trần Văn Tài 2004/06/25 Nam Nghệ An K05SN-207 5533

208 51130528 Hồ Diên Tuấn 1999/10/07 Nam Nghệ An K05SN-208 5543

209 50744876 Nguyễn Hồng Nhí 1996/04/30 Nữ Cà Mau K05SN-209 5636

210 51131047 Phan Công Hậu 1992/12/19 Nam Hà Tĩnh K05SN-210 5750
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211 90902172 Trần Quốc Toản 1993/10/24 Nam Hà Tĩnh K05SN-211 5797

212 50742753 Lê Thị Tú Huyên 1991/01/01 Nữ Long An K05SN-212 5827

213 50118855 Nguyễn Thị Bình 1988/07/16 Nữ Hà Tĩnh K05SN-213 5990

214 50801005 Phạm Văn Mạnh 1995/05/16 Nam Thanh Hóa K05SN-214 6025


